
UBND PHƯỜNG HỒNG NGỰ

TRƯỜNG THCS AN THẠNH

STT SỐ BÁO DANH Họ và tên học sinh Giới tính
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh Học sinh trường Lớp Phòng thi Ghi chú

1 5091 ĐẶNG THANH NGÂN Nữ 11/8/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 Phòng 4

2 5092 NGUYỄN LÂM HỒNG NGÂN Nữ 10/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 Phòng 4

3 5093 PHẠM HỮU NGHĨA Nam 13/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 Phòng 4

4 5094 LÊ THẢO NGỌC Nữ 12/01/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 Phòng 4

5 5095 HỒ THUẬN THIÊN Nam 23/12/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 Phòng 4

6 5096 NGUYỄN PHÚ TRỌNG Nam 07/01/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 Phòng 4

7 5097 DƯƠNG HOA TƯỜNG VY Nữ 07/6/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A3 Phòng 4

8 5098 LÝ LÊ THẢO VY Nữ 02/7/2015 An Giang TH An Thạnh 2 5A3 Phòng 4

9 5099 PHAN NGỌC BẢO  ANH Nữ 31/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A4 Phòng 4

10 5100 HỒ MINH  KIÊN Nam 24/4/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A4 Phòng 4

11 5101 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG  QUÂN Nam 01/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A4 Phòng 4

12 5102 NGUYỄN PHƯƠNG  MAI Nữ 06/9/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A4 Phòng 4

13 5103 LÊ TÚ  VY Nữ 27/10/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A4 Phòng 4

14 5104 HÀ LÊ CHÍ  NGUYÊN Nam 02/7/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A4 Phòng 4

15 5105 LÊ QUANG  KHẢI Nam 07/9/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A4 Phòng 4

16 5106 NGUYỄN TRỌNG KHANG Nam 21/5/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A5 Phòng 4

17 5107 NGUYỄN THUẦN LƯƠNG Nam 12/9/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A5 Phòng 4

18 5108 NGUYỄN PHƯƠNG VY Nữ 22/6/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A5 Phòng 4

19 5109 DIỆP LÊ GIA HÂN Nữ 24/01/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A6 Phòng 4

20 5110 NGUYỄN TRỌNG KHANG Nam 20/01/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A6 Phòng 4

21 5111 NGUYỄN THÀNH THỊNH Nam 10/7/2015 Đồng Tháp TH An Thạnh 2 5A6 Phòng 4

22 5112 NGUYỄN HOÀNG NGÂN QUỲNH Nữ 13/11/2014 Đông Tháp TH An Thạnh 3 5A Phòng 4

23 5113 TRẦN QUỐC PHÁP Nam 03/11/2015 Đông Tháp TH An Thạnh 3 5B Phòng 4

24 5114 TRẦN GIA TUỆ Nữ 08/02/2015 Campuchia TH An Thạnh 3 5B Phòng 4

25 5115 LÊ THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 14/9/2015 Đông Tháp TH An Thạnh 3 5C Phòng 4

26 5116 NGUYỄN HOÀNG KIM Nam 23/8/2015 Đông Tháp TH An Thạnh 3 5C Phòng 4

27 5117 NGUYỄN CHÍ HIẾU Nam 03/12/2015 Đông Tháp TH An Bình B1 5A Phòng 4

28 5118 TRẦN NGUYỄN THÀNH LỘC Nam 05/4/2015 Đồng Tháp TH Bình Thạnh 1 5C Phòng 4

29 5119 PHẠM SỸ ĐAN Nam 16/10/2015 Đồng Tháp Trường Tiểu học Bình Phú 5A2 Phòng 4

Danh sách có 29 học sinh

Hồng Ngự, ngày 12 tháng 7 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH HỌC SINH LỚP 6 


